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PHẦN I: TRẮC C NGHIỆM (6,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án rồi ghi vào bài làm.

Câu 9. Nguyên tử của nguyên tố X có 2 lớp electron và có 6 electron ở lớp ngoài cùng. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là
A. chu kỳ 2, nhóm VIIIA.			B. chu kỳ 2, nhóm VIA.
C. chu kỳ 6, nhóm IIA.			D. chu kỳ 6, nhóm VIIIA.

Câu 10. Cho các hợp chất: . Dãy các chất có liên kết ion là



A. .	B. .		C. .		D. NaCl, MgO.

Câu 11. Cho các chất sau: . Số chất làm mất màu nước bromine là
A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
[bookmark: _GoBack]Câu 12. Dung dịch không màu X có pH=10, dung dịch không màu Y có pH=4. Nhỏ lần lượt dung dịch phenolphthalein vào các dung dịch X, Y thấy có hiện tượng
A. dung dịch X và Y chuyền sang màu hồng.
B. dung dịch X và Y không chuyển màu.
C. dung dịch X chuyển sang màu hồng, dung dịch Y không chuyển màu.
D. dung dịch X không chuyển màu, dung dịch Y chuyển sang màu hồng.
	Câu 13. Nguyên liệu chính để sản xuất thép là gang hoặc thép phế liệu và khí A. Trong quá trình sản xuất thép, khí A được dẫn vào lò thổi đựng gang nóng chảy ở nhiệt độ cao như sơ đồ bên. Vậy khí A là

A. .
B.  O2.
C. CO.

D. .
	[image: ]




Câu 14. Một mẫu không khí có lẫn một số khí thải độc hại như ,  Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

A. Muối NaCl.				B. Dung dich .	

C. Dung dịch HCl.				D. Dung di̧ch .

Câu 15. Cho các chất rắn sau: . Có thể dùng chất nào để nhận biết được các chất trên?

A. Dung dich HCl.	B. Dung dịch NaOH.	C. Dung dịch .	D. Nước.
Câu 16. Chọn phát biểu không đúng khi nói về quá trình phát thải methane vào khí quyển.
A Quá trình quang hợp của cây xanh sẽ phát thải methane và oxygen.
B. Sự phân huỷ tự nhiên của rác thải, xác sinh vật trong điều kiện thiếu không khí sẽ hình thành methane và phát thải chất này vào không khí.
C. Methane được hình thành và phát thải vào không khí khi con người ủ rác thải làm phân bón.
D. Quá trình khai thác dầu mỏ, khí mỏ dầu và khí thiên nhiên làm phát tán một lượng methane vào không khí.

PHẦN II: TỰ LUẬN (14,0 điểm)
Câu 4 2,0 điểm):
1. Xác định các chất X, Y, Z và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra, biết rằng:
- X được tạo bởi nguyên tố kim loại phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. X nhẹ, màu trắng bạc, tan được trong dung dịch HCl và được tách từ quặng bauxite.

- Y là hợp chất gồm 2 nguyên tố, được tạo thành khi nhiệt phân đá vôi. Phản ứng của Y với nước tỏa nhiều nhiệt thu được dung dịch .
- Z là chất khí không màu, có tỉ khối đối với không khí d z/KK < 1,52Z được tạo thành trong quá trình sản xuất gang và làm vẩn đục nước vôi trong dư.


2. Vận dựng kiến thức hóa học, hãy giải thích tại sao trong trồng trọt không nên bón chung phân đạm hai lá  với vôi sống  ? Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

3. Mỗi loại nhựa đều có các kí hiệu chứa thông tin về một số chất hóa học gây hại đến sức khỏe người sử dụng với các cấp độ khác nhau. Trong đó, nhựa số 2 (HDPE) và nhựa số 4 (LDPE) đều có thành phần chính là polyethylene (PE) còn nhựa số  là polypropylene (PP). Các loại nhựa này được nhiều chuyên gia khuyên lựa chọn sử dụng vì an toàn nhất trong các loại nhựa. Ethylene là nguyên liệu để tổng hợp nhựa PE bằng phản ứng trùng hợp sau:





Tương tự ethylene, các chất propylene , vinyl chloride  cũng tham gia phản ứng trùng hợp tạo nhựa  có nhiều ứng dụng trong cuộc sống.
a. Viết phương trình trùng hợp của propylene.
b. Một đoạn mạch phân tử X có khối lượng 3780 amu và n là 135. X có trong thành phần của loại nhựa số mấy?
	Câu 5 (2,0 điểm):
1. Một nhóm học sinh nghiên cứu về tốc độ phản ứng đã tiến hành hai thí nghiệm với vụn đá vôi (thành phần chính là calcium carbonate) và dung dich hydrochloric acid.
- Thí nghiệm 1: Dùng 0,5gram vụn đá vôi và 50 mL dung dịch hydrochloric acid 1 M.
- Thí nghiệm 2: Dùng 0,5gram vụn đá vôi đã nghiền nhỏ và 50 mL dung dịch hydrochloric acid 1 M.
	[image: ]
Hình 4


Sau đó, nhóm học sinh đã đo thể tích khí sinh ra theo thời gian và xây dựng đồ thị như hình 4.
a) Ở đường (b) trên đồ thị, em hãy cho biết sau bao nhiêu giây kể từ khi tiển hành thì phản ứng kết thúc?
b) So sánh tốc độ phản ứng ở đường (a) với đường (b) trong đồ thị.
c) Đường (a) trên đồ thị ứng với thí nghiệm nào? Giải thích.
2. Nước Javel là chất tẩy rưa, khử trùng phổ biến được sản xuất bằng cách điện phân dung dịch sodium chloride (NaCl) không có màng ngăn. Quá trình sản xuất xảy ra các phản ứng hóa học như sau:




a) Tính khối lượng NaClO trong 100 lít nước Javel có  (khối lượng riêng ).
b) Giả sử hiệu suất toàn bộ quá trình là 85% thì cần bao nhiêu kilogram muối ăn (NaCl) nguyên chất đệ̉ sản xuất được lượng nước Javel trên?
--------------------- Hết phần hóa ---------------------
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